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(Ban hành kèm theo Quyết  định số:   204   /QĐ-HĐQT  ngày  31  / 7  / 2009 

của Hội đồng quản trị Công ty CP than Miền Trung-TKV

Căn cứ Nghị định số: 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương;

Căn cứ Công văn số: 1536/ CV-NTX ngày 08/3/2007 của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Điều lệ Tập đoàn TKV trong công tác quản lý lao động, tiền lương và phát triển nguồn nhân lực.

Để tiền lương và tiền thưởng cho người lao động gắn với kết quả sản xuất kinh doanh của từng đơn vị, từng người lao động và thực sự là động lực thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh, Công ty CP than Miền Trung – TKV ban hành “Quy chế quản lý, phân phối tiền lương và tiền thưởng áp dụng trong Công ty” như sau:

Điều 1. Nguyên tắc trả lương.

1- Trả lương, thưởng cho người lao động phải tuân thủ theo nguyên tắc phân phối theo lao động; làm công việc gì, giữ chức vụ gì thì được trả lương theo công việc, chức vụ đó. Trả lương, thưởng phải thực sự là động lực khuyến khích, động viên người lao động không ngừng phấn đấu tăng năng suất lao động, chất lượng công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

2- Tiền lương trả cho tập thể hay cá nhân người lao động căn cứ vào năng suất, chất lượng, hiệu quả và mức độ đóng góp của tập thể hay cá nhân người lao động vào kết quả SXKD của đơn vị. Trả lương phải đảm bảo công bằng giữa tập thể, cá nhân người lao động.

3- Gắn chính sách tiền lương với chính sách quản lý, tinh giảm lao động, từng bước thay đổi cơ cấu, chất lượng lao động. Có chính sách đãi ngộ, khuyến khích đối với lao động có trình độ chuyên môn cao và năng lực quản lý giỏi.

4- Trả lương, phân phối tiền thưởng phải đảm bảo dân chủ, công khai.

5- Quỹ lương hoặc thu nhập của Công ty, của các Xí nghiệp được quyết toán theo đơn giá tiền lương, kết quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo kế hoạch lợi nhuận và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và cấp trên.

6- Không sử dụng quỹ tiền lương vào mục đích khác ngoài việc tăng thu nhập cho người lao động. 

Điều 2. Đơn giá tiền lương.
Đơn giá tiền lương của Công ty là một bộ phận của Kế hoạch lao động, tiền lương đã được thoả thuận với Tập đoàn TKV trong “Kế hoạch phối hợp kinh doanh”, được Hội đồng quản trị phê duyệt và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trên cơ sở dự báo về thị trường và năng lực của từng đơn vị, Giám đốc Công ty giao đơn giá tiền lương cho các đơn vị trong kế hoạch kinh doanh hàng năm.

Đơn giá tiền lương bao gồm:

- Đơn giá tiền lương trên 1000 đồng giá trị sản xuất,

- Đơn giá tiền lương trên tấn than dịch vụ cho Tập đoàn,

- Đơn giá tiền lương trên hoạt động kinh doanh, dịch vụ khác.

Điều 3. Xác định quỹ lương thực hiện.

1- Quỹ lương thực hiện của đơn vị  bằng (=) Giá trị sản xuất hoặc tấn than dịch vụ nhân với (x) Đơn giá lương.

2- Đơn giá lương tính hàng tháng, hàng quý tính theo lợi nhuận thực hiện như sau:

- Khi lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn lợi nhuận theo tiến độ kế hoạch, thì đơn vị trích đơn giá tiền lương bằng đơn giá tiền lương kế hoạch hoặc điều chỉnh đơn giá như Khoản 3, Điều này.

- Khi lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận theo tiến độ kế hoạch (nhưng chưa lỗ), thì đơn vị trích đơn giá tiền lương thấp hơn đơn giá tiền lương kế hoạch; tháng sau, quý sau nếu bù đắp được phần lợi nhuận giảm trước đó thì trích lại quỹ lương đã giảm.

- Khi kinh doanh lỗ, thì người lao động được hưởng lương cơ bản, hoặc một mức độ cao hơn do Giám đốc Công ty quyết định.

3- Điều chỉnh đơn giá tiền lương khi giá trị sản xuất thực hiện cao hơn kế hoạch như sau:

 - Giá trị sản xuất thực hiện đạt dưới 120% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc.

- Giá trị sản xuất thực hiện cao hơn kế hoạch, đạt từ 120% đến dưới 130% thì phần vượt, đơn giá tiền lương tính bằng 80% đơn giá gốc.

- Giá trị sản xuất thực hiện đạt từ 130% trở lên so với kế hoạch, thì phần vượt, đơn giá tiền lương tính bằng 50% đơn giá gốc.

Điều 4. Sử dụng quỹ lương.
Quỹ lương thực hiện của Xí nghiệp được sử dụng như sau:

1- Trích lập quỹ tập trung của Tập đoàn, của Công ty và của Xí nghiệp tính trên tổng quỹ lương thực hiện, bao gồm:

- Quỹ thưởng trong lương của Tập đoàn, 

- Quỹ thưởng trong lương tập trung của Công ty,       

- Quỹ thưởng trong lương của Xí nghiệp,                   

- Quỹ lương dự phòng tập trung của Công ty,            

- Quỹ sắp xếp, đổi mới cơ cấu, chất lượng lao động,  

Hằng năm, Giám đốc Công ty quy định tỷ lệ trích các quỹ, nhưng tổng các khoản trích trên không vượt quá 17% quỹ lương của Xí nghiệp.

2- Quỹ lương do Xí nghiệp trực tiếp trả cho người lao động của Xí nghiệp là phần còn lại của quỹ lương thực hiện sau khi trích các khoản trên.

Điều 5.  Phương pháp trả lương

Quỹ lương phân phối cho người lao động trong biên chế chia làm hai phần: Lương cơ bản và lương kinh doanh.

1/ Lương cơ bản theo chế độ Nhà nước:

                                          Hệ số lương và PC  (x)  Lmin

           Lương cơ bản =                                                        x  Số ngày công đi làm

                                            Số ngày làm việc chế độ

Trong đó: 

- Hệ số lương và phụ cấp: là hệ số lương và phụ cấp lương áp dụng theo thang bảng lương do do Chính Phủ ban hành.

- Lmin: là mức lương tối thiểu chung do Chính Phủ quy định theo từng thời điểm.

2/ Lương kinh doanh:

Lương kinh doanh của đơn vị bằng (=) Quỹ lương đơn vị trả cho người lao động trừ (-) Lương cơ bản và lương chế độ của đơn vị.

                                   Quỹ lương KD của Đ/vị

Lương KD         =                                                         x  Điểm của mỗi người 

của mỗi người          T/số điểm của NLĐ trong đ/vị

Trong đó: 

- Lương chế độ là lương của những ngày nghỉ việc được hưởng lương theo quy định vcủa Nhà nước và của Công ty.

- Điểm của mỗi người           =   Hcv   x   Hkh  x  Số ngày công đi làm

Trong đó: 

- Hcv: là hệ số công việc,

- Hkk: là hệ số khuyến khích

Sau đây, là phương pháp tính hệ số công việc và hệ số khuyến khích

2.1/ Hệ số công việc.

2.1.1/ Nội dung của hệ số công việc.

Hệ số công việc là một trong những hệ số để trả lương kinh doanh tương xứng với công việc được giao.

                           Hcv       =          Hcbcv   +    Htn      

Trong đó:

- Hcbcv:  là hệ số cấp bậc công việc.

- Htn:      là hệ số trách nhiệm của công việc đảm nhiệm.

2.1.2/ Các bước xây dựng hệ số công việc.

Bước 1- Xây dựng phương án sắp xếp lao động hợp lý, 

Định ra từng nhóm công việc, như: nhóm cán bộ lãnh đạo; nhóm chuyên môn nghiệp vụ; nhóm kinh doanh; nhóm thủ kho, giao nhận, bán hàng; nhóm công nhân in than,vv… xác định định biên của những nhóm đó.

Bố trí nhóm lao động, căn cứ theo trình độ chuyên môn được đào tạo; theo sở trường, tay nghề, theo kinh nghiệm, vv...

Trong mỗi nhóm, phân loại lao động về trình độ chuyên môn, tay nghề, tầm ảnh hưởng của người lao động đó với tập thể, độ tin cậy đối với người sử dụng lao động để giao việc theo thứ tự từ cao đến thấp. 

Bước 2-  Xác định hệ số công việc (Hcv).

a)  Xác định hệ số cấp bậc công việc hay hệ số phức tạp (Hcbcv).

Xác định hệ số cấp bậc của nhóm công việc. Hệ số cấp bậc công việc của cá nhân dựa vào khung hệ số cấp bậc của từng nhóm công việc mà xác định, chứ không phụ thuộc vào hệ số lương của cá nhân đó hiện hưởng theo theo thang bảng lương nhà nước . 

Khung hệ số cấp bậc của nhóm bao gồm nhiều bậc lương, khi áp dụng để tính hệ số cho mỗi người, thì người sử dụng lao động căn cứ vào năng lực nghiệp vụ, kinh nghiệm và sự thành thạo công việc, tính tư duy, chủ động, sáng tạo, mức độ hợp tác, độ tin cậy, vv…. của người lao động đó mà xác định hệ số cấp bậc  trong khung đó. 

b) Xác định hệ số trách nhiệm của công việc và điều kiện công việc (Htn).

Căn cứ vào tính quan trọng của công việc được giao, trách nhiệm đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, với tài sản, tính mạng con người, quan hệ công tác, điều kiện, thời gian và môi trường làm việc để xác định hệ số trách nhiệm của mỗi nhóm và mỗi người.

c) Xác định hệ số công việc.

Hệ  công việc (bao gồm hệ số cấp bậc công việc và hệ số trách nhiệm) của cán bộ quản lý và một số chức danh do Giám đốc Công ty quy định hàng năm phù hợp với hệ số giãn cách do Tập đoàn hưỡng dẫn. 

Hệ số công việc của cán bộ, nhân viên và công nhân ở các Xí nghiệp do Giám đốc Xí nghiệp xác định có sự thống nhất với BCH Công đoàn, được Công ty xem xét và công khai trước tập thể người lao động trước khi chính thức áp dụng.

c) Hệ số công việc được xác định và sử dụng hàng năm phù hợp với hệ số giãn cách do Tập đoàn hướng dẫn; nhưng khi bố trí lại công việc hoặc người lao động đó được nâng lương, bổ nhiệm, vv… thì phải tính lại cho phù hợp. 

Hệ số cấp bậc công việc và hệ số trách nhiệm của cán bộ và một số chức danh tại thời điểm ban hành Quy chế như phụ lục kèm theo

2.2/ Xác định hệ số khuyến khích (Hkk).

Hệ số khuyến khích (Hkk) là hệ số đánh giá mức độ đóng góp của từng người đối với kết quả sản xuất kinh doanh hằng tháng của đơn vị.

Hệ số khuyến khích được coi như tiền thưởng hàng tháng mà người sử dụng lao động sử dụng để thưởng cho người lao động có công. 

Hệ số khuyến khích do Giám đốc Xí nghiệp quyết định hàng tháng căn cứ hiệu quả công tác cũng như sự đóng góp của người lao động trong kết quả kinh doanh của đơn vị, sự đánh giá và bình xét của tập thể người lao động và sau khi đã trao đổi với Công đoàn và phụ trách các bộ phận.

Hệ số khuyến khích được xác định hằng tháng như sau:

Hệ số từ 1.11 đến 1.20: áp dụng cho người lao động hoàn thành suất sắc nhiệm vụ; có công giúp đơn vị tháo gỡ một số khó khăn; góp phần quan trọng tạo ra hiệu quả  lớn cho đơn vị; có tinh thần hợp tác giúp đỡ các bộ phận khác.

Hệ số từ 1.01 đến 1.10: áp dụng cho người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ; chủ động trong công việc; tạo ra hiệu quả; có năng suất lao động cao; có tinh thần hợp tác với các bộ phận khác.

Hệ số 1.0 áp dụng cho người chủ động hoàn thành nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt nội quy lao động.

Hệ số từ 0.9 đến 0.99: áp dụng cho người lao động hoàn thành nhiệm vụ ở mức bình thường; thiếu tự giác trong công việc; có một số sai sót khi chấp hành nội quy lao động dẫn đến tổn thất nhẹ về tài sản, uy tín của đơn vị. 

Hệ số từ 0.8 đến 0.89: áp dụng cho người do vi phạm nội quy lao động dẫn đến tổn thất tài sản, gây tai nạn lao động sự cố máy móc hoặc trong thời gian thi hành kỷ luật. 

2.3- Ngày công đi làm.

Là ngày công thực tế làm việc và ngày công coi như đi làm (theo quy định của Công ty (tại quy chế quản lý lao động, Thoả ước lao động tập thể và quy chế phân phối tiền lương) được thể hiện trên bảng chấm công của đơn vị.

Điều 6.  Lương của người lao động khi nghỉ phép, nghỉ việc riêng có lương, và nghỉ việc theo các chế độ khác.

1- Để khuyến khích người lao động sử dụng hết số ngày nghỉ phép hằng năm và nghỉ việc riêng có lương thì trong những ngày nghỉ đó, người lao động được hưởng lương cơ bản theo chế độ Nhà nước và ít nhất 50% lương kinh doanh. 

Do yêu cầu của Giám đốc Công ty hoặc của Giám đốc Xí nghiệp mà người lao động không nghỉ hết phép hàng năm, thì được nhận lương cơ bản của những ngày phép tiêu chuẩn hằng năm mà không nghỉ.

2- Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ BHXH  thì thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, để chia sẻ một phần khó khăn với người lao động trong các trường hợp:

- Người lao động bị tai nạn lao động phải điều trị tại bệnh viện dài ngày; 

- Người lao động ốm đau nặng phải điều trị dài ngày tại bệnh viện; 

- Người lao động nghỉ thai sản (sinh con theo quy định mới của Chính Phủ)

Thì ngoài chế độ BHXH còn được hổ trợ (nhưng không bắt buộc) một phần lương kinh doanh. Tuỳ theo điều kiện của đơn vị, hoàn cảnh từng người mà Giám đốc Xí nghiệp bàn bạc với Công đoàn để hổ trợ thêm lương kinh doanh với tỷ lệ % thích hợp.

3- Lao động nữ nghỉ việc để khám phụ khoa, khám thai định kỳ, thực hiện biện pháp kế hoạch hoá gia đình  được hưởng lương như đi làm.

4- Người lao động tạm thời nghỉ việc theo quyết định của Giám đốc Công ty để giải quyết tranh chấp lao động được hưởng 75% lương cơ bản.

5- Người lao động tự ý nghỉ việc thì không được nhận lương, ngoài ra còn bị xử lý theo “Nội quy lao động” của Công ty.

6- Người lao động trong thời nghỉ phục hồi sức khoẻ thời gian không quá 6 tháng (để chờ giải quyết thủ tục hưu trí) theo quy định của Công ty được hưởng tiền lương, tiền thưởng, được tính thời gian công tác và nhận các khoản phân phối lại như đang đi làm. Nếu đến ngày về hưu mà chưa giải quyết thủ tục, thì trong 02 tháng tiếp theo người lao động được hưởng nguyên lương cơ bản; sau 2 tháng đó mà chưa giải quyết được thì 02 tháng tiếp theo hưởng lương như lương hưu; nếu tiếp tục không giải quyết được do khách quan thì hưởng lương theo quyết định của Giám đốc Công ty.

8- Lương cơ bản và lương kinh doanh trả cho người lao động quy định trong Điều này được trích trong quỹ lương khoán của đơn vị trực tiếp quản lý người lao động.

Điều 7. Trả lương khi người lao động làm thêm giờ và làm việc ban đêm.

1- Trả lương làm việc thêm giờ

Người lao động làm thêm giờ ngoài giờ tiêu chuẩn được trả lương theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm như sau:

- Vào ngày thường, bằng 150%;

- Vào ngày nghỉ hàng tuần, bằng 200%

- Vào ngày lễ- tết, bằng 300%.

Nếu làm thêm giờ vào ban đêm thì còn được trả thêm theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

2-  Trả lương làm việc vào ban đêm.

Người lao động làm việc vào ban đêm ( thống nhất ở khu vực miền Trung là từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau), thì được trả thêm 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc làm vào ban ngày. 

3- Tổng giờ làm thêm không quá 04 giờ trong một ngày, 200 giờ trong một năm.

4- Tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm quy định tại Điều này, lấy trong quỹ tiền lương khoán được trích của mỗi đơn vị.

5- Ngoài chế độ trả lương thêm, các đơn vị phải bố trí nghỉ bù để đảm bảo ngày công của mỗi người làm việc không vượt quá quy định của Bộ luật Lao động.

Điều 8. Thu nhập của cán bộ làm công tác Đảng, đoàn thể chuyên trách thuộc Công ty.

Cán bộ làm công tác Đảng, đoàn thể chuyên trách thuộc Công ty được Công ty phân phối thu nhập như sau:

- Bí thư Đảng uỷ, có mức lương tháng tương đương Phó Giám đốc Công ty;

- Chủ tich Công đoàn, Phó Bí thư Đảng uỷ có mức lương tháng tương đương Kế toán trưởng Công ty;

- Phó Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên có mức lương tháng tương đương Trưởng phòng nghiệp vụ Công ty;

- Các chức danh còn lại, do Giám đốc Công ty căn cứ theo điều kiện cụ thể để xác định mức lương cho phù hợp.

Mối tương quan giữa thu nhập giữa các chức danh phải đảm bảo mức tiền lương và thu nhập của từng người gắn với chức danh, mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao, hiệu quả kinh doanh của Công ty và khuyến khích người có tài năng.

Điều 9. Quản lý và sử dụng quỹ tiền thưởng trong lương, quỹ lương dự phòng.

1- Sử dụng Quỹ tiền thưởng trong lương tập trung của Công ty.

Quỹ tiền thưởng trong lương do Giám đốc Công ty quyết định thưởng cho các tập thể và cá nhân trong Công ty có thành tích hoàn thành kế hoạch hoặc có thành tích suất sắc trong kinh doanh.

a) Thưởng cho tập thể và cán bộ lãnh đạo của Công ty và của các Xí nghiệp và các Trạm đạt thành tích hoàn thành kế hoạch kinh doanh hàng quý, 6 tháng và cả năm. 

Điều kiện xét thưởng.

- Không để xẩy ra tai nạn lao động nặng và sự cố do chủ quan gây ra;

- Hoàn thành kế hoạch được giao;

- Thực hiện tốt công tác quản lý, đặc biệt là quản lý công nợ, quản lý chi phí;

- Thực hiện tốt chế độ báo cáo;

- Thu nhập của người lao động tăng, đời sống tinh thần, điều kiện làm việc người lao động được cải thiện;

- Không để xẩy ra vụ việc tiêu cực, kiện cáo kéo dài.

Trong trường hợp đơn vị đạt  điều kiện xét thưởng, nếu mức lợi nhuận đạt từ 105% đến 110% kế hoạch thì mức thưởng cho mỗi đối tượng trong đơn vị đó tăng 10%, nếu lợi nhuận đạt trên 110% thì mức thưởng được tiếp tục tăng thêm.

Giám đốc Công ty ban hành bằng văn bản về mức thưởng cơ sở của các chức danh có thành tích để làm căn cứ xét thưởng hàng kỳ. 

b) Thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân trong Công ty có thành tích suất sắc trong kinh doanh; hoàn thành công việc lớn, có sáng kiến giúp đơn vị vượt qua khó khăn. 

Mức thưởng do Giám đốc Công ty quyết định trên cơ sở xét đề nghị của Hội đồng thi đua.

2- Sử dụng Quỹ tiền thưởng trong lương của Xí nghiệp.

Quỹ thưởng trong lương của Xí nghiệp do Giám đốc Xí nghiệp quyết định thưởng cho tập thể, cá nhân trong Xí nghiệp có thành tích suất sắc trong công tác, người lao động có năng suất, chất lượng cao, thưởng cho người lao động có trình độ cao, chuyên môn giỏi. 

Các Xí nghiệp tự xây dựng quy định quản lý và sử dụng quỹ tiền thưởng trong lương của đơn vị mình và gửi 01 bản về Công ty để theo dõi và phối hợp.

Quỹ thưởng trong lương chỉ sử dụng để thưởng cho tập thể cá nhân lao động thuộc đơn vị, không dùng quỹ thưởng trong lương để thưởng cho người ngoài đơn vị. 

3- Quản lý và sử dụng quỹ lương dự phòng.

Quỹ lương dự phòng dùng để trả cho người lao động trong biên chế Công ty khi thiếu việc làm, tạm ngừng sản xuất vì lý do khách quan, hỗ trợ lương các đơn vị trực thuộc Công ty gặp khó khăn trong kinh doanh, phần còn lại (nếu có) dùng để chi cho người lao động trong danh sách nhân các ngày lễ, tết.

Quỹ lương dự phòng được hạch toán riêng và do Giám đốc Công ty quyết định chi.

4- Quản lý quỹ sắp xếp và đổi mới cơ cấu, chất lượng lao động.

Quỹ sắp xếp và đổi mới cơ cấu, chất lượng lao động được quản lý và sử dụng theo quy chế riêng.

Điều 10. Trách nhiệm quản lý.
1- Trách nhiệm của Công ty. 

- Xây dựng kế hoạch đơn giá tiền lương, quỹ lương của Công ty; đăng ký với Tập đoàn TKV để xây dựng Kế hoạch phối hợp kinh doanh và trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt. 

- Giao kế hoạch hàng năm về tiền lương, đơn giá lương và các khoản trích trong lương cho các đơn vị trực thuộc.

- Xây dựng quy chế quản lý và sử dụng tiền lương và phân phối thu nhập trong Công ty. Hướng dẫn các đơn vị xây dựng quy định trả lương theo hệ số giãn cách.

- Tổ chức kiểm tra; tổ chức phân tích tình hình quản lý tiền lương và phân phối thu nhập tại các đơn vị nhằm phát hiện những khâu yếu, kém trong quản lý, những bất hợp lý trong tổ chức lao động và phân phối thu nhập để có biện pháp khắc phục kịp thời. Giải đáp thắc mắc tại chỗ (nếu có) của người lao động.

- Quyết toán quỹ tiền lương với các đơn vị và với Tập đoàn.

2- Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc.

- Xây dựng kế hoạch lao động, đơn giá tiền lương, quỹ lương của Xí nghiệp để Công ty làm cơ sở giao kế hoạch kinh doanh hàng năm.

- Xây dựng quy định quản lý sử dụng tiền lương, tiền thưởng trong lương và trả lương trong nội bộ đơn vị trên cơ sở quy chế của Công ty.

- Xây dựng đơn giá lương cho từng công đoạn, từng bộ phận để giao khoán.

- Thống nhất với Công đoàn trước khi quyết định phải lùi đơn giá tiền lương do không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận hoặc thông báo cho Công đoàn biết khi phải lũy thoái đơn giá tiền lương do doanh thu tính lương vượt kế hoạch từ 120% trở lên. 

- Quyết toán thực hiện quỹ lương hàng năm với Công ty.

Điều 11. Tổ chức thực hiện. 

1- Uỷ quyền cho Giám đốc Công ty:

- Quy định tỷ lệ phần trăm quỹ lương trích nộp hàng năm theo quy định tại Điều 4, 

- Quy định các hệ số trả lương tại Điều 5 cho phù hợp hệ số giãn cách.

2- Trong quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi về chính sách của Nhà nước và quy định của Tập đoàn liên quan đến tiền lương, hoặc có những kiến nghị hợp lý của các Xí nghiệp, thì Giám đốc Công ty tập hợp trình Hội đồng quản trị sửa đổi Quy chế cho phù hợp.

                                                                                 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                             CHỦ TỊCH

                                                                                                  PHẠM BÙI PHA

PHỤ LỤC

I- HỆ SỐ CẤP BẬC CÔNG VIỆC.

1- Hệ số cấp bậc công việc của cán bộ quản lý:

                                                                                                     Bảng 1

	TT
	Chức danh
	Khung hệ số cấp bậc

	1
	Giám đốc Công ty
	6,97

	2
	Phó Giám đốc Công ty
	6.31

	3
	Kế toán trưởng Công ty
	5.98

	4
	Giám đốc Xí nghiệp
	5.65

	5
	Phó Giám đốc Xí nghiệp
	4.99

	6
	Kế toán trưởng Xí nghiệp
	4.66 


2- Khung hệ số cấp bậc của cán bộ nghiệp vụ và nhân viên thừa hành .

                                                                                                     Bảng 2

	TT
	Công việc và trình độ
	Khung hệ số cấp bậc

	1
	Chuyên viên chính
	4.33   -   5.65

	2
	Chuyên viên
	2.65   -   4.51

	3
	Cán sự
	1.99   -   3.89

	4
	Nhân viên phục vụ (không qua đào tạo)
	1.54    -  2.98


Hệ số cấp bậc công việc của các chức danh là Trưởng phòng, phó phòng Công ty và Xí nghiệp, Trạm trưởng và Trạm phó bằng lương chuyên môn, nghiệp vụ tại bảng 2 (Chuyên viên cính, chuyên viên, cán sự) cộng với phụ cấp chức vụ.

3- Khung hệ số của nhân viên thủ kho, giao nhận, bán hàng (Bảng lương B11)                                                                                 

                                                                                                                Bảng 3

	TT
	Công việc và trình độ
	Khung hệ số cấp bậc

	1
	Giao nhận tại cảng và tại kho khách hàng
	2.28  -  3.98

	2
	Thủ kho, bán hàng nội bộ, nghiệm thu SP
	2.21  -  3.85

	3
	Láy máy xúc lật, máy ủi
	2.25  -  3.55

	4
	Bảo vệ, tuần tra nội bộ
	1.75  -  3.20

	5
	Lái xe con cơ quan (Bảng B12)
	2.57  -  3.60


4-Khung hệ số của công nhân chế biến, bảo quản than (Bảng A1-10)

                                                                                                   Bảng 4

	TT
	Công việc và trình độ
	Hệ số cấp bậc

	1
	Công nhân kỹ thuật
	1.96  -  3.74

	2
	Công nhân phổ thông
	1.67  -  3.19


II.  HỆ SỐ TRÁCH NHIỆM                                                                                                   

                                                                                                    Bảng 5

	T

T
	Công việc

và trình độ
	Khung

Hệ số trách nhiệm

	1
	Giám đốc Công ty
	11.0

	2
	Phó Giám đốc, 
	9.0

	3
	Kế toán trưởng Công ty
	9.0

	4
	Trưởng phòng Công ty
	5.0

	5
	Giám đốc Xí nghiệp
	8.0  

	6
	Phó Giám đốc XN kiêm Trạm trưởng
	6.0

	7
	Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Xí nghiệp
	5.0  

	8
	Trạm trưởng 
	2.0  - 3.0

	9
	Trạm phó
	1.0  - 2.5

	10
	PT K.toán Trạm có dấu riêng, K.toán TH Xí nghiệp
	1.0  -  2.5 

	11
	Cửa hàng trưởng (Tổ trưởng)
	1.0  -  2.0

	12
	Cán bộ kinh doanh, cán bộ thị trường
	1.0  -  2.0

	13
	Cán bộ nghiệp vụ của Xi nghiệp, của Trạm
	0.5  -  2.0

	14
	Giao nhận tại cảng hoặc tại kho khách hàng.
	0.5  -  2.5

	15
	Lái xe con cơ quan
	0.5  -  1.0

	16
	Thủ kho, giao nhận tại kho, bán hàng nội bộ
	0.0  -  1.0

	17
	Lái máy xúc, máy gạt
	0.0  -  1.0

	18
	Công nhân kỹ thuật sản xuất than tổ ong
	0.0   -  1.0

	19
	Nhân viên thừa hành, bảo vệ
	0.0  -   0.5

	20
	Công nhân lao động phổ thông 
	-























































